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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm)
           Chọn chữ cái đứng trước đáp án đúng.

Câu 1: Công thức tính trọng lượng riêng là:
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	D. Tất cả đều đúng


Câu 2: Dụng cụ đo khối lượng là gì ?

	A. Cân
	B. Thước thẳng
	  C. Bình chia độ    
	       D. Lực kế


Câu 3: Gió đã thổi cho diều của An bay lên cao. Gió đã tác dụng lên diều 1 lực nào trong các lực sau:
	A. Lực hút

	B. Lực kéo
	C. Lực đẩy

	D. Lực ép


Câu 4: Một quả nặng có khối lượng 1 kg. Trọng lượng của quả nặng là bao nhiêu?
	A. 0,1 N
	B. 1N
	C. 10N
	D. 100N


Câu 5: Công thức tính khối lượng riêng là?
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Câu  6: Đơn vị  đo độ dài là:

	A. Kilogam
	B. tấn
	C. Kilomet
	D. mét


PHẦN II. TỰ LUẬN ( 7 điểm)
Bài 1 (2 đ): Tìm số thích hợp điền vào các chỗ trống sau :
	a) 6, 6 m = ......dm
	c) 3,2 lít = …….ml =……..cm3

	b) 4500 dm3 = ….. m3
	d) 300 g = …..kg


Bài 2 (2 đ): Tìm lực tác dụng lên các vật được gạch chân trong các hiện tượng sau đây và cho biết kết quả tác dụng của lực đó.
a) Một học sinh bẻ cong cái thước dẻo.
b) Con trâu kéo cái cày trên cánh đồng.
Bài  3 (2đ): 
a) Một học sinh dùng 1 bình chia độ chứa 85 cm3 nước để đo thể tích của 1 hòn đá. Khi thả hòn đá vào bình, mực nước trong bình dâng lên tới vạch 185 cm3. Vậy, thể tích hòn đá là bao nhiêu?
b) Một bể nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 4m, chiều rộng 3m và chiều cao là 2m. Tính lượng nước cần để đổ đầy bể nước.
Bài 4 (1 đ):
   Một vật có thể tích là 0.8 m3 và khối lượng là 480 kg. Tính trọng lượng riêng của vật trên.

HƯỚNG DẪN CHẤM - BIỂU ĐIỂM ĐỀ 1
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM: Mỗi  đáp án đúng và đủ được  0,5đ
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6

	B và C
	A
	C
	C
	D
	C và D


PHẦN II: TỰ LUẬN ( 7đ)
	Bài 1

(2 điểm)

	a)6,6 m =  66 dm                                                                    0,5 điểm

b) 4500 dm3 = 4,5 m3                                                              0,5 điểm
c) 3,2 lít = 3200 ml = 3200 cm3                                              0,5 điểm
d) 300 g = 0,3 kg                                                                    0,5 điểm

	Bài 2
(2 điểm)
	a) Học sinh tác dụng lực uốn lên cái thước                           0,5 điểm     
Kết quả: cái thước bị biến dạng                                             0,5 điểm
b)  Con trâu tác dụng lực kéo lên cái cầy                               0,5 điểm
Kết quả: Cái cầy bị biến đổi chuyển động                             0,5 điểm

	Bài 3 
(2 điểm)
	a) Thể tích của hòn đá là: 185 – 85 = 100 cm3.                         1 điểm
b) Lượng nước cần để đổ đầy bề là: 4.3.2 = 24 m3.                  1 điểm

	Bài 4
(1 điểm)
	Trọng lượng của vật là: P =10.m = 10.480 = 4800 N                        0,5 điểm
Trọng lượng riêng của vật là: d = P/ V = 4800 : 0,8 = 6000 N/m3.    0,5 điểm
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